
Tháng 07 Ước tháng 8 8 THÁNG
Tháng 8 

với tháng 7

Tháng 8 
với tháng 
8/2010

cộng dồn  
cùng kỳ

Thị trường xã h ội 37,986        38,695        291,448           101.9        123.9       123.1        

I PHÂN THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ -                  -                  -                       -               -                

1 Kinh tế Nhà nước 7,560          7,770          60,770             102.8        138.8       126.9        

2 Kinh tế Tập thể 1,313          1,341          10,781             102.1        119.6       124.1        

3 Kinh tế Cá thể 10,968        11,248        82,856             102.5        122.7       124.4        

4 Kinh tế Tư nhân 17,021        17,186        128,418           101.0        120.1       120.8        

5 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,124          1,150          8,623               102.4        111.8       117.2        

II PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
Trong đó: 

1 Thương nghiệp 31,023        31,483        238,362           101.5        123.7       121.8        

2 Khách Sạn 617             630             4,933               102.1        120.1       119.3        

3 Nhà Hàng 3,208          3,328          24,052             103.8        123.5       130.0        

4 Du lịch 918             952             7,398               103.7        127.5       138.3        

T�ng m�c (t� đ�ng)

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ VÀ D ỊCH VỤ TIÊU DÙNG XÃ HỘI
Dự ước tháng 08 năm 2011 

ĐVT: Tri ệu đồng

So sánh (%)


